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MỘT SỐ KINH NGHIỆM CỦA CÁC NƯỚC CHÂU Á VỂ 
CỒNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA NỒNG NGHIỆP, NỒNG THÔN

Mai Thị T h an h  X uânn

Các nưóc châu Á, trong đó Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Malayxia, Thái I an 
Trung Quốc... là những nước đã thực hiện thành công sự nghiệp CNH, HĐH điất nước ỏ 
nhừng mức độ khác nhau. Đôi với CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn, các nước đà thưc 
hiện những nội dung phong phú và bước đi linh hoạt. Nhìn chung, trong quá tr inh  này 
các nước châu Á đều khai thác tối ưu các lợi thế  so sánh về tài nguyên con người tài 
nguyên thiên nhiên, vốn, công nghệ và thị trường để vặn dụng một cách sáng tạo phù 
hợp với điều kiện cụ thể của mỗi nước trong nền kinh tế  thị trường đang phát triển, nhờ 
đó rút ngắn quá trình CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn.

Mỗi thành công của các quốíc gia đều cho ta nhừng bài học kinh nghiệm bổ ích 
giúp chúng ta đỡ phải mất nhiều thời gian mò mẫm. Sau đây là một sô bài hoc lớn vê 
CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn của các nước đó mà Việt Nam có thể tham khảo 
vận dụng để rút ngắn thòi kỳ CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn của mình:

Thứ nhất, ngay thời kỳ dầu CNH, HĐH các nước đểu coi trọng phát triển  nông 
nghiệp

Hầu hết các nước châu Á đạt được trình độ phát triển như ngày nay đều từng là 
một nước nông nghiệp lạc hậu, với đa phần dân số  là nông dân, lại bị chiến tranh tàn 
phá nặng nề với những hậu quả để lại lâu dài. Họ bắt tay vào công cuộc tái thiết đất 
nước, thực hiện CNH bắt đầu từ nông nghiệp, coi đây là hoạt động kinh tế  cơ bản của 
dân cư, nhằm tạo ra những hàng hóa tiêu dùng thiết yếu cho nhân dân và bảo đảm môt 
sô' điều kiện quan trọng cho phát triển công nghiệp. Kinh nghiệm của các nước này là 
trong thời ký đầu, khi công nghệ và trình độ nguồn nhân lực còn thấp, lương vốn còn ít 
thì tập trung vào khai thác lợi thê vể đất đai và nguồn lao động dồi dào sẵn có dể phát 
triển nông nghiệp. Đó là vì, một mặt sự phát triển nông nghiệp tạo nên một khối lương 
nông sản hàng hóa lớn, đảm bảo lương thực, thực phẩm cho xã hội, từ đó sẽ đảm bảo ổn 
định kinh tế-xã hội; và mặt khác, với một khôi lượng vốn ít thì cũng chỉ đủ để có thể 
đầu tư vào nông nghiệp (bởi ngành này không đòi hỏi vốn lớn hay công nghệ hiên đai
như công nghiệp); hơn th ế  nữa, phát triển nông nghiệp sẽ tận dụng được nguồn lao

ì /
động dồi dào ở nông thôn.

n  Khoa Kinh tế, Đai học Quốc gia Hà Nội.
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Từ phát triển nông nghiệp, các nước đã tạo được tiền đề cho giai đọan phát triển 
•ìV theo. Khi đat đến môt trình đô phát triển nhất đinh (mất khoảng vài chuc năm),

tFỈ , ,
, (linh lương thưc đã đươc bảo đảm thì nông nghiêp sẽ chuyên xuống vi trí hàng thứ, 

a 1 A
nvíòng chô cho công nghiệp và dịch vụ. Đó là bước đi tất yêu đối với các nước có nên
nh tế  nông nghiệp trên con đường CNH đất nước, bởi vì trên thực tế  không có nước 

chỉ dựa vào nông nghiệp thuần túy mà đạt được trình độ phát triển cao cả. Nhưng, 
gị các nước có nền kinh tê nông nghiệp mà lại không dựa vào nông nghiệp và nông 
A1 itể tao ra những tiền đề cần thiết ban đầu thì cũng khó có cơ may thành công.<a

Ngay như Nhật Bản, họ củng chú trọng phát triển nông nghiệp ngay từ giai đoạn 
£1 chực hiện CNH. Nước này đã đặt ra yêu cầu cho CNH là phải phát triển mạnh sản 
ui't nông nghiệp để cung cấp đủ nông sản, trước hết là lương thực, thực phẩm với khốỉ 
ưtfig tán, chât lượng cao cho xã hội, đồng thời đáp ứng đủ nhu cầu lao động cho công 
^hiệp- Để thực hiện yêu cầu đó, Nhật Bản đã tiến hành những biện pháp nhằm đưa 

ỵỢì nòng nghiệp cổ truyền kiểu châu Á trỏ thành nền nông nghiệp tiên tiến, với công 
hé và thiết bị hiện đại, phù hợp với đặc thù kinh tế  hộ nông dân qui mô nhỏ.yà đặc 

4jỉj* của cây lúa nước. Chương trình mục tiêu mà Chính phủ Nhật Bản đề ra trong 
n*ữự năm sau chiến tranh Thế giới thứ II là: đảm bảo an ninh lương thực và cải cách 
kfll tế nông thôn. Các chính sách thực hiện là: ổn định giá cả, tự do lưu thông hàng 
h,a táng cường công tác khuyến nông do Nhà nưốc đầu tư, hoàn thiện qui trình sản 
vx  nông nghiệp, cải thiện điều kiện sông. Từ năm 1947, Chính phủ ban hành một số
A

o lviật để khuyên khích phát triển nông nghiệp như: Luật tài trợ cho nông dân trong 
ịịiỉnị hợp gặp thiên tai, Luật tăng cường độ màu mỡ của đất, Luật đất đai nông 
rfhệp— Nhò đó đến năm 1960, nông nghiệp Nhật Bản đã có bước phát triển mạnh mẽ,

bảo 102% nhu cầu vể gạo, 91% nhu cầu vể thịt, 101% nhu cầu về trứng, 98% nhu 
cuvè' sũa và 100% nhu cầu về rau... cho xã hội. Năm 1975, Chính phủ Nhật Bản lại 
ị  ự . hiện chính sách phát triển nông nghiệp toàn diện, lấy an ninh lương thực làm mục 
jệv c h ín h .  Từ đó, nông nghiệp có sự phát triển vững chắc, tạo vốn cho sự phát triển 
»n' nghiệp và các ngành kinh tế  khác.

ở Đài Loan, từ những năm 1960 Chính phủ đã đề ra nhiệm vụ CNH là phát triển 
ồig nghiệp để nuôi dưỡng công nghiệp, đảm bảo đủ nông sản cho nhu cầu CNH và 
Uít  ihẩu lấy ngoại tệ. Các chính sách ưu đãi đốì với nông nghiệp như: bù lỗ cho nông 
â) trồng lúa; quan tâm đến sự phát triển những cây ăn quả có giá trị xuất khẩu... đã 
tfiC Chính phủ Đài Loan thực thi rộng rãi. Đến những năm 1970, khi nông nghiệp đã 
icnị ổôi phát triển, Đài Loan mới đi vào phát triển công nghiệp. Nhiệm vụ CNH lúc 
à Ui là phát triển công nghiệp để hỗ trợ nông nghiệp. Như vậy, nội dung CNH của 
)à loan trong giai đoạn đầu chưa đi ngay vào phát triển công nghiệp, mà là tập trung 
utiẻn phát triển nông nghiệp, nhờ đó nền nông nghiệp Đài Loan đã có bước phát triển
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Môt sô k inh  nghiêm của các nước châu A vê..

vươt bâc: tôc đô tăng trưởng thòi kỳ 1952-1981 là 12,9%/năm, thu nháp thưc tế  của
MC

hộ nông dân năm 1972 tăng gấp 2 lân so với năm 1952.

Malayxia cũng đi vào CNH đất nước theo con đường này, nhưng không Pk 
triển nông nghiệp theo kiểu truyền thông là để lấy lương thực như nhiều nước châ\1 ' 
khác, mà họ tập trung vào khai thác và phát huy thế mạnh cây công nghiệp xuất kìyả 
như cao su và co dầu. Các chính sách thúc đẩv phát triển nông nghiêp, nông thôi, ị,,\

~  Uị
Chính phủ Malaixia là đặc biệt chú trọng đên sự phát triên lương thực và thực phậ 
với chương trình quốc gia về lúa gạo. Cụ thể, các chính sách đều hướng vào việc tồn 
cường đầu tư trực tiếp cho nông nghiệp ở vùng lúa như: tăng đầu tư cho nghiên Cứ 
khoa học, giảm giá phân bón, giảm thủy lợi phí, tăng cường các công trình thủy lợi Pk 
biến giông mới, thâm canh tăng vụ, hỗ trợ giá cho cả người sản xuất lúa và người tìê 
thụ lúa... Tất cả những chính sách đó đều nhằm làm tăng thu nhập cho nông dân, trl/^ 
hết là nông dân trồng lúa

Còn Trung Quốc, sau thất bại của chiến lược CNH theo kiểu phát triển ìÔQị 
nghiệp nặng vối phương châm “toàn dân làm gang thép” và “đại nhảy vọt” của nlũ.^ 
năm 1950, đến năm 1978 nước này đã thực hiện những cải cách kinh tế  theo hướnÉ t\| 
trung khai thác thế mạnh của nền kinh tế  nông nghiệp với việc chuyển thứ tự Ưu tur 
phát triển từ “công nghiệp nặng-công nghiệp nhẹ-nông nghiệp” sang “nông nghệp^ 
công nghiệp nhẹ-công nghiệp nặng”, nhờ đó kinh tê có sự tăng trưởng cao. Trong \ô ^  
nghiệp, Trung Quốc đã thực hiện chính sách khoán sản phẩm đên hộ nông dân, cồ\g 
thòi từng bước tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chât-kỹ thuật cho nông nghúp 
nhồ đó đã sớm đưa nông nghiệp lên trình độ phát triển mới, phù hợp với đặc điểrri lÔỊg 
thôn Trung Quốc. Những cải cách kinh tê của Trung Quôc với nội dung phát 
hướng vào nông nghiệp đã tạo cho đất nước này một bước nhảy vọt không chỉ tvDig 
nông nghiệp mà cả trong toàn bộ nền kinh tế  quốc dân.

Việt Nam là một nước nông nghiệp lạc hậu, với gần 80% dân sô" sông G nông tiifl 
và hơn 60% lực lượng lao động nông nghiệp thì không có con đường nào tôt hcnC(/1 

đường mà các nước châu Á đã đi. Sự chuyển hướng từ CNH dựa vào công nghiệp ni lơ 
trước đây sang CNH dựa vào nông nghiệp, nông thôn, coi trọng sản xuất ncng nghệ, 
lấy tăng trưởng nông nghiệp làm cơ sở ở nước ta hiện nay chính là sự thể hiện 20* 
đường CNH từ nông nghiệp, và thực tiễn hơn 15 năm qua đã kiểm nghiện tínhxé* 
đúng của nó.

Thứ hai, các nước đều rât chú trọng phát triển công nghiệp nông then

Đây là con đường đưa các nước châu Á phát triển kinh tế  nhanh, trong đó Nré 
Bản, Đài Loan đã trở thành nưốc công nghiệp; Hàn Quốc, Xinhgapo trở thành rtió 
công nghiệp mới.
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N hật Bản thực hiện phát triển công nghiệp nông thôn bằng cách xây dựng các xí 
nghiệp v^ a nhỏ ở các thị xã, thị trấn và đặc biệt là việc mở ra mạng lưới công nghiệp 
gia đình phân tán ở nông thôn làm vệ tinh, gia công cho các xí nghiệp lớn ở đô thị. 
Ngoài ra, họ duy trì và phát triển các ngành nghề cổ truyền đi liền với việc mở ra các 
ngành nghề mới, trưốc hết là các hoạt động dịch vụ kinh tế  kỹ thuật ở nông thôn. Việc 
làm đó đã tận dụng được triệt để sô" lao động dư thừa vào các hoạt động kinh tế  ngoài 
nông nghiệp, nâng cao thu nhập của dân cư, tạo điều kiện thúc đẩy CNH, HĐH sản 
xuất nông nghiệp. Đặc biệt, Nhật Bản đã rất chú trọng đến việc phát triển các ngành 
nghề mới để đáp ứng những nhu cầu mổi của xã hội do tập quán tiêu dùng của ngươi 
Nhật có xu hướng giảm sử dụng các sản phẩm truyền thông.

Còn Đài Loan cũng đã lựa chọn mô hình CNH phân tán cả ở đô thị và nông thôn 
ngay từ đầu thời kỳ khôi phục và phát triển kinh tế. Trong khi thực hiện xây dựng các 
xí nghiệp lớn thuộc ngành công nghiệp nặng như hóa dầu, điện năng, luyện kim, đóng 
tàu chế tạo ô tô...ở đô thị, thì Đài Loan vẫn chú trọng xây dựng nhiều xí nghiệp công 
nghiộp nhẹ v^ a nhỏ của các ngành dệt sợi, đồ chơi trẻ em, chế biến nông sản thực 
phẩm. • ở các huyện lỵ và rải rác ở vùng nông thôn. Công nghiệp phân tán  ở nông thôn 
Đài Loan đã thu hút được lực lượng lao động dư thừa tại chỗ, làm cho nhiều hộ nông 
dân từ thuần nông trỏ thành những hộ kiêm ngành nghề. Bằng cách đó, đến những 
năm 1980, Đài Loan đã có đến 91% sô' hộ nông dân tham gia hoạt động công nghiệp, 
dich vụ, và thu nhập từ các hoạt động này chiếm đến 70% tổng thu nhập của các hộ 

nông dân.

Quá trình CNH ở Hàn Quốc thì lúc đầu chưa chú trọng đến phát triển nông 
nghiệr nỏng thôn, mà chỉ tập trung mọi tiềm lực để xây dựng các xí nghiệp qui mô 
lổn a đô thị. Nhưng về sau, vào những năm từ 1965 trỏ đi, Chính phủ Hàn Quốc đã 
phải chuyển hưống sang phát triển kết hợp công nghiệp cả ở đô thị và nông thôn. Một 
raàt Chính phủ cho xây dựng các xí nghiệp công nghiệp qui mô nhỏ phân tán ở các 
vùng ròng thôn; và mặt khác, di chuyển một sô' xí nghiệp công nghiệp từ  các thành phô" 
lởn như Seoul và Pusan về các vùng nông thôn. Công cuộc phát triển các xí nghiệp công 
nghiệp nông thôn được thực hiện thông qua các chương trình phát triển các ngành nghề 
ngoài nông nghiệp của các hộ nông dân, chương trình phát triển các ngành nghề thủ 
công truyền thông, chương trình phát triển các xí nghiệp Saemaul ở nông thôn... Chính 
phủ cúng khuyên khích việc chuyển một sô" xí nghiệp công nghiệp từ các đô thị lớn đông 
dân ct về các vùng nông thôn. Từ việc phát triển công nghiệp nông thôn, Hàn Quốc vừa 
giái tea được tình trạng mật độ công nghiệp và dân cư quá tập trung ỏ các khu công 
ngh:ệp lớn, vừa thu hút một lượng lớn lao động trong và ngoài thời vụ nông nghiệp, 
iứằntàng thu nhập cho các hộ nông dân. Năm 1994, trong số 3,3 lao động bình quân 
mỏth) thì có đến 1,3 lao động chuyên làm nông, 0,16 lao động làm nông nghiệp kiêm 
ngành nghề, 0,23 lao động làm ngành nghề kiêm nông nghiệp, và 1,43 lao động chuyên
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làm ngoài nông nghiệp. Trong cơ cấu thu nhập của các hộ, thu nhập từ các hoạt động 
ngoài nông nghiệp tăng lên, từ 24,2% năm 1970 lên 30,5% năm 1990.

Ở Inđônêxia, tuy có chậm hơn một sô' nước khác nhưng cũng đã kịp chuyển hướng 
sang việc chú trọng phát triển các hoạt động kinh tê ngoài nông nghiệp ở nông thôn 
Chính phủ nước này đã chủ trương vừa xây dựng các xí nghiệp chế biến lớn ỏ dô thi 
vừa xây dựng các xí nghiệp chê biến nông sản qui mô nhỏ ở nông thôn như xay xát gao 
nghiền ngô, chế biến thức ăn cho người và gia súc... Chính phủ đã đề ra các chính sách 
khác nhau, trong đó có chính sách ưu tiên công nghiệp nhỏ chế biến nông sản xuất 
khẩu. Ngoài ra, Chính phủ còn cho thành lập Hội đồng thủ công nghiệp quốc gia 
Inđônêxia; Trung tâm phát triển tiểu, thủ công nghiệp; và lập ra các Quĩ cấp tín  dụng 
cho nông dân nghèo, Quĩ phát triển ngành nghề, Quĩ đào tạo tay nghề cho lao động 
nông thôn... để hỗ trợ, thúc đẩy các ngành tiểu, thủ công nghiệp phát triển. Những nỗ 
lực của Inđônêxia trong lĩnh vực CNH nông thôn tuy chưa thật nổi trội song đã có tốc 
động mạnh đến sự phát triển nông nghiệp, nông thôn trong những năm 90 của thế kỷ 
trước.

Ở Trung Quốc, sự phát triển các xí nghiệp hương trấn xuất hiện từ năm 1978 là 
điển hình của mô hình phát triển công nghiệp nông thôn. Do tính đặc thù về đa dạng 
qui mô và sử dụng nhân công có tính chất thời vụ nên việc đầu tư cho các XNHT râ't 
thấp, phù hợp với khả năng tài chính của người lao động và giải quyết được công ăn 
việc làm, tăng thu nhập. Chỉ sau 8 năm hoạt động, số lượng các XNHT đã lên tới 23 36 
triệu xí nghiệp, giải quyết được 130 triệu chỗ làm việc, tạo ra 1.700 tỷ nhân dân tệ giá 
trị sản lượng (tương đương 213 tỷ đô la Mỹ), chiếm 60% giá trị gia tăng ở nông thỏn và 
30% GDP cả nước... Sự phát triển các XNHT ở Trung Quôc đã đem lại hiệu quả cao, góp 
phần quyết định làm thay đổi bộ mặt kinh tế-xã hội nông thôn Trung Quốc. Đó là sư 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ thuần nông, sản xuất tự cung tự cấp sang sản xuâ't hàng 
hóa, sử dụng được phần lớn lao động dư thừa của nông nghiệp ngay trên địa bàn nông 
thôn, thúc đẩy quá trình HĐH nền nông nghiệp truyền thỗng.

Việc chú trọng phát triển công nghiệp nông thôn ở các nước trên đây là cách thức 
mà Việt Nam cần tham khảo để tạo điểu kiện phát triển nhanh kinh tế-xã hội nông 
thôn, nhất là nông thôn miền núi. Nếu làm được như các nước này, chắc chắn chúng ta 
sẽ thu hẹp được “độ doãng’ giữa thành thị và nông thôn hiện nay.

Thứ ba, phát triển hệ thống giáo dục đào tạo phù hợp với yêu cẩu CNH, HĐH 
nông nghiệp nông thôn trong từng thời kỳ

Thực tế  những nước CNH nông thôn thành công như Nhật Bản trước kia, Dai 
Loan, Malayxia, Trung Quôc và một số nước khác gần đây là nhờ có sự tác động mạnh 
mẽ của chủ trương COI trọng, ưu tiên phát triển hệ thống giáo dục đào tạo.
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So với các nước đang phát triển khác ở châu Á, Đài Loan là nước có hệ thông giáo 
du( đào tạo tốt hơn. Chính phủ Đài Loan rất chú trọng đến sự phát triển hệ thống giáo 
duf-itao tạo, nhất là đào tạo nghề phù hợp với yêu cầu của nhiệm vụ CNH, HĐH nông 
ngkiÊP n ° n 8 thô*1 tronể từng thời kỳ. Chính phủ Đài Loan còn điều chỉnh nền giáo dục 

uíc dân cả về cơ cấu môn học, ngành học và cấp học cho phù hợp với nhu cầu và chiến 
úícc phát triển chung cũng như nhiệm vụ từng thời kỳ cụ thể. Chẳng hạn, trong những 

ăn  1950, khi nông nghiệp đang ỏ thời kỳ cần phát triển để nuôi dưỡng công nghiệp thì 
(1hnh phủ tỳ lệ rát đông học sinh theo học khoa học nông nghiệp (chiếm
37*6 học chuyên nghiệp), thứ đến là thương nghiệp (32%), còn công nghiệp chỉ 
hếin một số lượng nhỏ hơn (22%). Đến những năm 1970, khi nông nghiệp, nông thôn 

(tã bão hòa về số  lượng cán bộ kỹ thuật, Chính phủ lại chuyển mục tiêu đào tạo theo 
luớng giảm số lượng chuyên ngành nông nghiệp xuống, chỉ còn 10% năm 1970 và 4%

nám 19ÍỈ®-
Công tác giáo dục, đào tạo nâng cao dân trí và dạy nghề cho nông thôn được 

Clítth pkủ Malayxia coi là nhiệm vụ hàng đầu trong phát triển nông thôn. Bất kể dự 
nào tiến hành ở nông thôn và cho nông thôn cũng đều có phần đầu tư cho đào tạo các 

loii kỹ thuật, đào tạo tiếp thị, đào tạo quản lý... Các hội tiểu nông đóng ỏ
luyện lỵ thường xuyên tiến hành đào tạo kỹ thuật, đào tạo về quản lý, nâng cao 

-[■n trí và kiến thức thương mại cho người dân địa phương. Trong các điểm định cư, 
n,ưji ta cũng tổ chức các câu lạc bộ giáo dục để phổ cập giáo dục đến tận từng người 
dinning thôn.

Nhửng chính sách phát triển giáo dục của các nước đó đã tạo cho các nưốc một đội 
nõicíc nhân viên kỹ thuật nông nghiệp, các nhà khoa học nông nghiệp có trình độ cao, 
đìa ri liược nhiều phát minh kỹ thuật tiên tiến, thúc đẩy kinh tê nói chung và CNH, 
pp-Ị nồng nghiệp nông thôn nói riêng. Những kinh nghiệm này là rất đáng quí đối với 
•Uệ) Nam trong việc đổi mới cơ cấu giáo dục đào tạo bất hợp lý theo kiểu thừa thầy 
ttiíuthợ thừa ở thành thị thiếu ở nông thôn..., bất cập với đòi hỏi của sự nghiệp CNH, 
j£)-Inòr,g nghiệp nông thôn hiện nay.

Thi chú trọng v iệc chuyển giao công nghệ tới các vùng nông thôn

Mộ* bài học kinh nghiệm CNH nhanh các vùng nông thôn mà các nước châu Á, 
ihít à Nhật Bản và Trung Quốc thực hiện là rất coi trọng việc chuyển giao công nghệ 

(áỉ vùng nông thôn. Chẳng hạn, Nhật Bản đã khôn khéo tiến hành CNH nông thôn 
(Uí Hr.h thức nông thôn làm gia công cho công nghiệp thành thị. Nhò sóm được tiếp 
(ir víi niửng công nghệ, kỹ thuật gia công chế tạo như vậy mà nông thôn Nhật Bản đã 
,h>m -lóng được CNH. Những người thực hiện các hoạt động chuyển giao công nghệ 
ầ» tiên tới các vùng nông thôn ở Nhật Bản chính là các nhà buôn- những người nắm
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và xử lý các thông tin về các xu hướng thị trường, về thị hiếu của người tiêu dùng n 
cách sát đúng nhất, về  sau, vai trò đó đã được chuyển sang cho các công ty lớn hcả 
cho các cơ quan nhà nước hay các kênh chuyển giao khác.

Chuyển giao công nghệ trong CNH nông nghiệp, nông thôn ở Trung Quốc lại <JƯƠ , 
thể hiện bởi chương trình “đốm lửa”. Mục đích của chương trình này là nhằm chijy^j 
giao công nghệ và khoa học ứng dụng tiên tiến tới những vùng nông thôn rộng lon ỵgị 
hợp khoa học với kỹ thuật và kinh tế để tận dụng và huy động các nguồn lực tại chc ỏ 
nông thôn. Chương trình này là một phần trong kế hoạch dùng khoa học kỹ thuật iể 
chấn hưng nông thôn, tạo nên các “đôm lửa” để dẫn đường cho nông dân Trung Quốc 
đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, phát triển các xí nghiệp hương trấn (XNHT), thúcđỉy 
quá trình CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn. Để thực hiện chương trình  này Trung 
Quốc đã huy động mọi lực lượng khoa học-kỹ thuật của trung ương và địa phưirg5 

khuyên khích làn sóng các nhà khoa học và công nghệ gia từ thành thị, từ các 7iịn 
nghiên cứu khoa học và các trường đại học về các xí nghiệp nông thôn giúp (ĩở c*c 
XNHT, tiến hành nghiên cứu sản xuất và đào tạo cán bộ, tập trung vào mặt trận xịy 
dựng kinh tế  nông thôn, cô' gắng đổi mới về chất lượng của cán bộ nông thôn.

Ngày nay, những kinh nghiệm chuyển giao công nghệ về các vùng nông thôncia 
các nước châu Á, đặc biệt là kinh nghiệm của Trung Quốc đã được nhiều nưóc tiva 
nhận. Đổi vối Việt Nam, trong điều kiện công nghiệp nói chung và công nghiệp ròlff

, 5
thôn nói riêng còn kém phát triên thì những kinh nghiệm đó càng có ý nghĩa.

Thứ năm, chuyển nển nông nghiệp tự cấp tự túc sang nền kinh tế  hàng \ca 
qua con đường phát triển mạnh kinh tế  trang trại

Kinh nghiệm CNH, HĐH của các nước châu Á đều cho thấy là, không thê pciiị 
triển công nghiệp, không thể thực hiện thành công CNH, HĐH nông nghiệp, nông t\ôi 
nếu không có nền kinh tế  nông nghiệp hàng hóa phát triển để đảm bảo nguồn tnT 
nguyên liệu dồi dào cho công nghiệp, từ đó đẩy mạnh phát triển ngoại thương, hòiniâ) 
với nền kinh tế  khu vực và thế  giới. Để phát triển nền nông nghiệp sản xuất hàn? \óị 
đến trình độ cao, con đường cơ bản là phát triển kinh tế  trang trại để tạo nén rhxnr 
vùng sản xuất tập trung chuyên canh trong nông nghiệp, nông thôn.

Một thực tế  là, các nưốc đi vào CNH sớm ở châu Á như Nhật Bản, Đài Loan là i 
Quốc đều là những nước đầu tiên phát triển kinh tế  trang trại. Còn những ntờ, 
Inđônêxia, Malayxia, Philippin, Thái lan... là những nưóc đang CNH thì kinh tế r«nr 
trại cũng bắt đầu hình thành và phát triển. Và cho đến nay, ở các nước có nề.1 kill tỉ 
phát triển khá cao thì kinh tế  trang trại vẫn đóng vai trò chủ lực trong sản xuẫtntn' 
nghiệp. Điều đó có nghía là, kinh tê trang trại không chỉ là kết quả của CMi, -ỉ)} 
nông nghiệp nông thôn, mà còn là điều kiện của CNH, HĐH nông nghiệp, nóng h)r
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Nói cách khác, kinh tê trang trại là bước phát triển tấ t yếu của các nước đang ỏ thời kỳ 
đầu của quá trình CNH, HĐH.

Các hình thức của kinh tế  trang trại là đa dạng, nhưng nhìn chung các nước đều 
chú trọng đến loại hình kinh tê trang trại gia đình với các qui mô khác nhau. Đây là 
loại hình trang trại lấy hộ gia đình làm đơn vị sản xuâ't kinh doanh, sử dụng lao động 
gia đình là chủ yếu nên nó có mối quan hệ kinh tế khá mật thiết với kinh tê hợp tác xã 
và kinh tế nhà nước. Ví dụ, ở Nhật Bản có đến 92,2% tổng số trang trại gia đình đã 
tham gia vào tổ chức hoạt động của trên 4.000 HTX dịch vụ phục vụ nông nghiệp có cơ 
sỏ từ làng xã với hệ thông dọc lên huyện, tỉnh và cả nước. Còn HTX thì cung cấp đến 
78% lượng phân bón, 52% lượng thuốc trừ sâu, trên 35% thức ăn gia súc, 44% máy móc 
thiết bị nông nghiệp và tiêu thụ 95% tổng sản lượng gạo, 25% sản lượng rau quả và 
16% sản lượng thịt cho các trang trại gia đình, ở  Hàn Quốc cũng có hơn 90% số trang 
trại gia đình tham gia vào trên 1.400 HTX dịch vụ đa ngành và chuyên ngành.

Cùng nằm trong khu vực châu Á, Việt Nam là nước có điều kiện tự nhiên, kinh tế, 
xã hội tương đồng vỏi các nước trên, thiết nghĩ những bước đi trong quá trình phát 
triển kinh tế  trang trại ở các nước này sẽ có ý nghĩa thực tiễn hết sức to lớn.

Kinh nghiệm của các nưâc châu Á về CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn cho thấy 
có rất nhiều bài học thiết thực để vượt qua khó khăn của một nền nông nghiệp truyền 
thống trên con đường xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, chuyển đổi xã hội nông thôn 
theo hướng hiện đại và cân đối. Là nước đi sau, Việt Nam có thể tham khảo, học tập 
kinh nghiệm của các nước đó để nâng cao chất lượng các chính sách phát triển nông 
nghiệp nông thôn, đồng thời tránh được những sai lầm mà nhiều nưóc đã gặp phải. 
Nhưng dù sao kinh nghiệm vẫn chỉ là kinh nghiệm. Chúng ta không thể máy móc rập 
khuôn theo nguyên mẫu mô hình của một nước nào đó, mà phải tiếp tục tìm tòi, sáng 
tao để tìm ra một cách đi riêng phù hởp với điều kiện cụ thể của mình, bởi đã có một bài 
học về cải cách mà Ngân hàng thê giới rút ra từ thực tiễn của nhiều nước là: “Một cuộc 
cải cách mà không do chính mình vạch ra thì ít có cơ may thành công”.
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ASIA countries, include Japan, Korea, Taiwan, Malaysia, Thailand and China 
are countries which all succeeded in the industrialization and modernization in 
different levels. This is due to these countries have chosen their own way to 
industrialize and modernize from agriculture. Vietnam has many common characters 
with these countries, so their experiences in success are our valuable lessons to shorten 
our industrialization and modernization the agriculture and rural.


